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STT Tên đơn vị 

Số lượng 

cần 

tuyển 

dụng 

Trong 

đó chỉ 

tiêu 

người 

dân tộc 

thiểu số 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng 

Trình 

độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

dụng 

Chuyên ngành đào 

tạo cần tuyển dụng 
Yêu cầu khác 

Ghi 

chú 

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh 19 7           

    5 1 

Bác sỹ hạng 

III; Mã số 

V.08.01.03 

Sau đại 

học 

Bác sỹ chuyên khoa 

cấp I Hồi sức cấp cứu; 

Thạc sỹ chuyên 

ngành: Hồi sức cấp 

cứu; Ung thư; Sản; 

Truyền nhiễm; Nhi 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng 

dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản; 

Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu 

số theo quy định hiện hành) 

  

    8 4 

Điều dưỡng 

hạng III; Mã 

số: V.08.05.12 

Đại học 

trở lên 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng đa khoa 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được 

tiếng dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ 

bản; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc 

thiểu số theo quy định hiện hành) 

  

    2 1 

Kỹ thuật Y 

hạng III; Mã 

số: V.08.07.18 

Đại học 

trở lên 

Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng; Phục 

hồi chức năng; Kỹ 

thuật Phục hồi chức 

năng; Kỹ thuật viên 

Vật lý trị liệu - phục 

hồi chức năng 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được 

tiếng dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ 

bản; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc 

thiểu số theo quy định hiện hành) 

  



14 

 

STT Tên đơn vị 

Số lượng 

cần 

tuyển 

dụng 

Trong 

đó chỉ 

tiêu 

người 

dân tộc 

thiểu số 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng 

Trình 

độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

dụng 

Chuyên ngành đào 

tạo cần tuyển dụng 
Yêu cầu khác 

Ghi 

chú 

    1   

Kỹ thuật Y 

hạng III; Mã 

số: V.08.07.18 

Đại học 

trở lên 

Xét nghiệm; Xét 

nghiệp Y học; Kỹ 

thuật viên xét nghiệm 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được 

tiếng dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ 

bản; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc 

thiểu số theo quy định hiện hành) 

  

    2 1 

Kỹ thuật Y 

hạng III; Mã 

số: V.08.07.18 

Đại học 

trở lên 

Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học; Hình ảnh y 

học; X Quang; Kỹ 

thuật hình ảnh Y học 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được 

tiếng dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ 

bản; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc 

thiểu số theo quy định hiện hành) 

  

    1   

Chuyên viên 

về Tổng hợp; 

Ngạch: 

Chuyên viên 

(01.003) 

Đại học 

trở lên 

 Luật; Quản trị văn 

phòng; Hành chính 

học. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo 

tiêu chuẩn ngạch chuyên viên; Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử 

dụng được tiếng dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ 

tiếng dân tộc thiểu số theo quy định hiện hành) 

  

2 Bệnh viện Y học cổ truyền 3 1           

    1 1 

Điều dưỡng 

hạng III; Mã 

số: V.08.05.12 

Đại học 

trở lên 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng đa khoa 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được 

tiếng dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ 

bản; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc 

thiểu số theo quy định hiện hành) 

  



15 

 

STT Tên đơn vị 

Số lượng 

cần 

tuyển 

dụng 

Trong 

đó chỉ 

tiêu 

người 

dân tộc 

thiểu số 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng 

Trình 

độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

dụng 

Chuyên ngành đào 

tạo cần tuyển dụng 
Yêu cầu khác 

Ghi 

chú 

    1   

Kỹ thuật Y 

hạng III; Mã 

số: V.08.07.18 

Đại học 

trở lên 

Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng; Phục 

hồi chức năng; Kỹ 

thuật Phục hồi chức 

năng; Kỹ thuật viên 

Vật lý trị liệu - phục 

hồi chức năng 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được 

tiếng dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ 

bản; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc 

thiểu số theo quy định hiện hành) 

  

    1   

Công nghệ 

thông tin hạng 

III; Mã số: 

V.11.06.14 

Đại học 

trở lên 

Công nghệ thông tin; 

An toàn thông tin; 

Khoa học máy tính; 

Mạng máy tính và 

truyền thông giữ liệu; 

Kỹ thuật phần mềm; 

Hệ thống thông tin; 

Kỹ thuật máy tính; Hệ 

thống thông tin quản lý 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin; Sử 

dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số. (Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số theo quy định hiện hành) 

  

3 
Trung tâm Y tế huyện Tân 

Uyên 
2 0           

    2   

Kế toán viên - 

Mã ngạch 

06.031 

Đại học 

trở lên 

Kế toán; Kiểm toán; 

Tài chính. 

Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và 

tương đương trở lên; Chứng chỉ kế toán viên; Có kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại 

ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ 

Công nghệ thông tin cơ bản; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định hiện hành) 

  



16 

 

STT Tên đơn vị 

Số lượng 

cần 

tuyển 

dụng 

Trong 

đó chỉ 

tiêu 

người 

dân tộc 

thiểu số 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng 

Trình 

độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

dụng 

Chuyên ngành đào 

tạo cần tuyển dụng 
Yêu cầu khác 

Ghi 

chú 

4 
Trung tâm Y tế huyện 

Tam Đường 
9 4       

 

  

    4 2 

Bác sỹ hạng 

III; Mã số 

V.08.01.03 

Đại học 

trở lên 
Y khoa; Y đa khoa 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng 

dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản; 

Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu 

số theo quy định hiện hành) 

  

    1 1 

Điều dưỡng 

hạng III; Mã 

số: V.08.05.12 

Đại học 

trở lên 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng đa khoa 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được 

tiếng dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ 

bản; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc 

thiểu số theo quy định hiện hành) 

  

    1   

Công nghệ 

thông tin hạng 

III; Mã số: 

V.11.06.14 

Đại học 

trở lên 

Công nghệ thông tin; 

An toàn thông tin; 

Khoa học máy tính; 

Mạng máy tính và 

truyền thông giữ liệu; 

Kỹ thuật phần mềm; 

Hệ thống thông tin; 

Kỹ thuật máy tính; Hệ 

thống thông tin quản lý 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin; Sử 

dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số. (Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số theo quy định hiện hành) 

  

    3 1 

Kế toán viên - 

Mã ngạch 

06.031 

Đại học 

trở lên 

Kế toán; Kiểm toán; 

Tài chính 

Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và 

tương đương trở lên; Chứng chỉ kế toán viên; Có kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại 

ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ 

Công nghệ thông tin cơ bản; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định hiện hành) 
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STT Tên đơn vị 

Số lượng 

cần 

tuyển 

dụng 

Trong 

đó chỉ 

tiêu 

người 

dân tộc 

thiểu số 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng 

Trình 

độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

dụng 

Chuyên ngành đào 

tạo cần tuyển dụng 
Yêu cầu khác 

Ghi 

chú 

5 
Trung tâm Y tế huyện 

Phong Thổ 
18 7           

    9 4 

Bác sỹ hạng 

III; Mã số 

V.08.01.03 

Đại học 

trở lên 
Y khoa; Y đa khoa 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng 

dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản; 

Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu 

số theo quy định hiện hành) 

  

    4 1 

Điều dưỡng 

hạng III; Mã 

số: V.08.05.12 

Đại học 

trở lên 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng đa khoa 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được 

tiếng dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ 

bản; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc 

thiểu số theo quy định hiện hành) 

  

    2 1 

Điều dưỡng 

hạng IV; Mã 

số: V.08.05.12 

Cao 

đẳng trở 

lên 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng đa khoa 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh. 

  

    1   

Kỹ thuật Y 

hạng IV; Mã 

số: V.08.07.19 

Cao 

đẳng trở 

lên 

Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học; Hình ảnh y 

học; X Quang; Kỹ 

thuật hình ảnh Y học 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh;  

  

    1 1 

Công nghệ 

thông tin hạng 

III; Mã số: 

V.11.06.14 

Đại học 

trở lên 

Công nghệ thông tin; 

An toàn thông tin; 

Khoa học máy tính; 

Mạng máy tính và 

truyền thông giữ liệu; 

Kỹ thuật phần mềm; 

Hệ thống thông tin; 

Kỹ thuật máy tính; Hệ 

thống thông tin quản 

lý 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin; Sử 

dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số. (Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số theo quy định hiện hành) 

  



18 

 

STT Tên đơn vị 

Số lượng 

cần 

tuyển 

dụng 

Trong 

đó chỉ 

tiêu 

người 

dân tộc 

thiểu số 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng 

Trình 

độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

dụng 

Chuyên ngành đào 

tạo cần tuyển dụng 
Yêu cầu khác 

Ghi 

chú 

    1   

Chuyên viên 

về Tổng hợp; 

Ngạch: 

Chuyên viên 

(01.003) 

Đại học 

trở lên 

 Luật; Quản trị văn 

phòng; Hành chính 

học. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo 

tiêu chuẩn ngạch chuyên viên; Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử 

dụng được tiếng dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ 

tiếng dân tộc thiểu số theo quy định hiện hành) 

  

6 
Trung tâm Y tế huyện Sìn 

Hồ 
24 12           

    6 3 

Bác sỹ hạng 

III; Mã số 

V.08.01.03 

Đại học 

trở lên 
Y khoa; Y đa khoa 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng 

dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản; 

Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu 

số theo quy định hiện hành) 

  

    1   

Bác sỹ hạng 

III; Mã số 

V.08.01.03 

Đại học 

trở lên 
Y học cổ truyền 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng 

dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản; 

Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu 

số theo quy định hiện hành) 

  

    1 1 

Điều dưỡng 

hạng IV; Mã 

số: V.08.05.12 

Cao 

đẳng trở 

lên 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng đa khoa 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh. 

  

    2 1 

Dược hạng III;       

Mã số: 

V.08.08.22 

Đại học 

trở lên 
Dược; Dược học 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp dược hoặc có chứng chỉ hành nghề dược; Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được 

ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số. 

(Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản; Chứng chỉ ngoại 

ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định 

hiện hành) 
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STT Tên đơn vị 

Số lượng 

cần 

tuyển 

dụng 

Trong 

đó chỉ 

tiêu 

người 

dân tộc 

thiểu số 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng 

Trình 

độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

dụng 

Chuyên ngành đào 

tạo cần tuyển dụng 
Yêu cầu khác 

Ghi 

chú 

    6 3 

Dược hạng IV;       

Mã số: 

V.08.08.23 

Cao 

đẳng trở 

lên 

Dược; Dược học 
Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp dược hoặc có chứng chỉ hành nghề dược 
  

    1   

Kỹ thuật Y 

hạng III; Mã 

số: V.08.07.18 

Đại học 

trở lên 

Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học; Hình ảnh y 

học; X Quang; Kỹ 

thuật hình ảnh Y học 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được 

tiếng dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ 

bản; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc 

thiểu số theo quy định hiện hành) 

  

    1 1 

Kỹ thuật Y 

hạng III; Mã 

số: V.08.07.18 

Đại học 

trở lên 

Xét nghiệm; Xét 

nghiệp Y học; Kỹ 

thuật viên xét nghiệm 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được 

tiếng dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ 

bản; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc 

thiểu số theo quy định hiện hành) 

  

    1 1 

Công nghệ 

thông tin hạng 

III; Mã số: 

V.11.06.14 

Đại học 

trở lên 

Công nghệ thông tin; 

An toàn thông tin; 

Khoa học máy tính; 

Mạng máy tính và 

truyền thông giữ liệu; 

Kỹ thuật phần mềm; 

Hệ thống thông tin; 

Kỹ thuật máy tính; Hệ 

thống thông tin quản lý 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin; Sử 

dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số. (Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số theo quy định hiện hành) 

  

    5 2 

Kế toán viên - 

Mã ngạch 

06.031 

Đại học 

trở lên 

Kế toán; Kiểm toán; 

Tài chính 

Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và 

tương đương trở lên; Chứng chỉ kế toán viên; Có kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại 

ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ 

Công nghệ thông tin cơ bản; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định hiện hành) 
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STT Tên đơn vị 

Số lượng 

cần 

tuyển 

dụng 

Trong 

đó chỉ 

tiêu 

người 

dân tộc 

thiểu số 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng 

Trình 

độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

dụng 

Chuyên ngành đào 

tạo cần tuyển dụng 
Yêu cầu khác 

Ghi 

chú 

7 
Trung tâm Y tế huyện 

Mường Tè 
36 13           

    5 2 

Bác sỹ hạng 

III; Mã số 

V.08.01.03 

Đại học 

trở lên 
Y khoa; Y đa khoa 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng 

dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản; 

Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu 

số theo quy định hiện hành) 

  

    9 2 

Điều dưỡng 

hạng III; Mã 

số: V.08.05.12 

Đại học 

trở lên 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng đa khoa 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được 

tiếng dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ 

bản; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc 

thiểu số theo quy định hiện hành) 

  

    6 2 

Điều dưỡng 

hạng IV; Mã 

số: V.08.05.12 

Cao 

đẳng trở 

lên 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng đa khoa 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh. 

  

    3 1 

Dược hạng III; 

Mã số: 

V.08.08.22 

Đại học 

trở lên 
Dược; Dược học 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp dược hoặc có chứng chỉ hành nghề dược; Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được 

ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số. 

(Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản; Chứng chỉ ngoại 

ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định 

hiện hành) 

  

    7 3 

Dược hạng IV; 

Mã số: 

V.08.08.23 

Cao 

đẳng trở 

lên 

Dược; Dược học 
Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp dược hoặc có chứng chỉ hành nghề dược 
  

    4 2 

Hộ sinh hạng 

IV; Mã số: 

V.08.06.16 

Cao 

đẳng trở 

lên 

Hộ sinh 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh. 
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STT Tên đơn vị 

Số lượng 

cần 

tuyển 

dụng 

Trong 

đó chỉ 

tiêu 

người 

dân tộc 

thiểu số 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng 

Trình 

độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

dụng 

Chuyên ngành đào 

tạo cần tuyển dụng 
Yêu cầu khác 

Ghi 

chú 

    1   

Kỹ thuật Y 

hạng III; Mã 

số: V.08.07.18 

Đại học 

trở lên 

Xét nghiệm; Xét 

nghiệp Y học; Kỹ 

thuật viên xét nghiệm 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được 

tiếng dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ 

bản; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc 

thiểu số theo quy định hiện hành) 

  

    1 1 

Kế toán viên - 

Mã ngạch 

06.031 

Đại học 

trở lên 

Kế toán; Kiểm toán; 

Tài chính 

Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và 

tương đương trở lên; Chứng chỉ kế toán viên; Có kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại 

ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ 

Công nghệ thông tin cơ bản; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định hiện hành) 

  

8 
Trung tâm Y tế huyện 

Nậm Nhùn 
35 14           

    7 3 

Bác sỹ hạng 

III; Mã số 

V.08.01.03 

Đại học 

trở lên 
Y khoa; Y đa khoa 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng 

dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản; 

Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu 

số theo quy định hiện hành) 

  

    1   

Bác sỹ hạng 

III; Mã số 

V.08.01.03 

Đại học 

trở lên 
Y học cổ truyền 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng 

dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản; 

Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu 

số theo quy định hiện hành) 
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STT Tên đơn vị 

Số lượng 

cần 

tuyển 

dụng 

Trong 

đó chỉ 

tiêu 

người 

dân tộc 

thiểu số 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng 

Trình 

độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

dụng 

Chuyên ngành đào 

tạo cần tuyển dụng 
Yêu cầu khác 

Ghi 

chú 

    7 3 

Điều dưỡng 

hạng III; Mã 

số: V.08.05.12 

Đại học 

trở lên 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng đa khoa 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được 

tiếng dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ 

bản; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc 

thiểu số theo quy định hiện hành) 

  

    7 2 

Điều dưỡng 

hạng IV; Mã 

số: V.08.05.12 

Cao 

đẳng trở 

lên 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng đa khoa 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh. 

  

    2 1 

Kỹ thuật Y 

hạng III; Mã 

số: V.08.07.18 

Đại học 

trở lên 

Xét nghiệm; Xét 

nghiệp Y học; Kỹ 

thuật viên xét nghiệm 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được 

tiếng dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ 

bản; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc 

thiểu số theo quy định hiện hành) 

  

    1 1 

Kỹ thuật Y 

hạng III; Mã 

số: V.08.07.18 

Đại học 

trở lên 

Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học; Hình ảnh y 

học; X Quang; Kỹ 

thuật hình ảnh Y học 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được 

tiếng dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ 

bản; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc 

thiểu số theo quy định hiện hành) 

  

    1   

Dược hạng III; 

Mã số: 

V.08.08.22 

Đại học 

trở lên 
Dược; Dược học 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp dược hoặc có chứng chỉ hành nghề dược; Có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được 

ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số. 

(Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản; Chứng chỉ ngoại 

ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định 

hiện hành) 
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STT Tên đơn vị 

Số lượng 

cần 

tuyển 

dụng 

Trong 

đó chỉ 

tiêu 

người 

dân tộc 

thiểu số 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng 

Trình 

độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

dụng 

Chuyên ngành đào 

tạo cần tuyển dụng 
Yêu cầu khác 

Ghi 

chú 

    5 2 

Dược hạng IV; 

Mã số: 

V.08.08.23 

Cao 

đẳng trở 

lên 

Dược; Dược học 
Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp dược hoặc có chứng chỉ hành nghề dược 
  

    1   

Công nghệ 

thông tin hạng 

III; Mã số: 

V.11.06.14 

Đại học 

trở lên 

Công nghệ thông tin; 

An toàn thông tin; 

Khoa học máy tính; 

Mạng máy tính và 

truyền thông giữ liệu; 

Kỹ thuật phần mềm; 

Hệ thống thông tin; 

Kỹ thuật máy tính; Hệ 

thống thông tin quản lý 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin; Sử 

dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số. (Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số theo quy định hiện hành) 

  

    2 1 

Kế toán viên - 

Mã ngạch 

06.031 

Đại học 

trở lên 

Kế toán; Kiểm toán; 

Tài chính 

Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và 

tương đương trở lên; Chứng chỉ kế toán viên; Có kỹ năng 

sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại 

ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ 

Công nghệ thông tin cơ bản; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định hiện hành) 

  

    1 1 

Chuyên viên 

về Tổng hợp; 

Ngạch: 

Chuyên viên 

(01.003) 

Đại học 

trở lên 

 Luật; Quản trị văn 

phòng; Hành chính 

học. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo 

tiêu chuẩn ngạch chuyên viên; Có kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử 

dụng được tiếng dân tộc thiểu số. (Chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản; Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ 

tiếng dân tộc thiểu số theo quy định hiện hành) 

  

  Tổng số 146 58           

Lưu ý:  
Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển chuyên môn y, dược nếu chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hoặc chứng chỉ hành nghề. Sau khi trúng 

tuyển phải hoàn thiện chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định. 

Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Công nghệ thông tin hạng III nếu chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp. Sau khi trúng tuyển phải hoàn 

thiện chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp. 

Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí kế toán viên nếu chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và tương đương trở lên; chứng chỉ kế 

toán viên. Sau khi trúng tuyển phải hoàn thiện chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và tương đương theo quy định. 

Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên về tổng hợp nếu chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và tương đương trở lên. 

Sau khi trúng tuyển phải hoàn thiện chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và tương đương theo quy định. 


